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gan mãn tính do virus viêm gan B rất dễ bị bệnh ung thư gan, hay phụ nữ bị nhiễm virus 
HPV (Human Papilloma Virus)  gây viêm tử cung cũng dễ bị mắc ung thư tử cung hơn những 
người không bị nhiễm. Ước tính, có khoảng trên 10% ca ung thư ở người là do các loại virus. 
Khi nhân lên theo kiểu tiềm tan, virus cài vật chất di truyền vào hệ gene của các loại 
vi khuẩn dẫn đến đột biến hoặc kích hoạt gene của tế bào chủ, biến các chủng vi 
khuẩn vốn không gây bệnh cho người thành những chủng gây bệnh. Ví dụ: Vi khuẩn 
Vibrio chollerae bình thường không gây bệnh tiêu chảy, nhưng khi chúng bị nhiễm thể 
thực khuẩn ở dạng tiềm tan, một gene đặc biệt của virus được kích hoạt phiên mã tạo 
ra chất độc gây bệnh tiêu chảy ở người.

 Các bệnh do virus thường có một số biểu hiện chung là bị sốt cao, đau nhức các bộ phận cơ thể. 
Sốt cao, đau nhức cơ thể không phải do các tế bào bị phá huỷ bởi virus mà do đáp ứng của 
hệ thống miễn dịch của người chống lại virus. Việc điều khiển thân nhiệt tăng cao hơn 
bình thường nhằm ngăn chặn sự nhân lên và phát tán của virus trong cơ thể, đau nhức 
giúp cảnh báo chúng ta để có biện pháp điều trị.

 Các loại virus gây bệnh còn nguy hiểm ở chỗ chúng dễ phát sinh chủng mới và nhanh chóng 
lan rộng thành đại dịch trên toàn cầu. Có tới 70% các loại virus có vật chất di truyền là RNA. 
Các enzyme nhân bản RNA để tạo ra các virus mới thường sao chép không chính xác và 
ít hoặc không có khả năng sửa chữa các sai sót nên để lại nhiều đột biến, làm phát sinh 
các chủng virus mới. Mặc dù rất hiếm khi hai virus cùng xâm nhập vào một tế bào vật chủ, 
nhưng khi hai loại virus khác nhau cùng ở trong tế bào chủ thì vật chất di truyền của chúng 
có thể được tái tổ hợp lại tạo ra loại virus mới có khả năng chuyển từ vật chủ này sang vật 
chủ khác hoặc thay đổi độc lực của virus (H 25.1).
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Hình 25.1. Các virus cúm mới có thể xuất hiện thông qua đột biến gene hoặc qua tái tổ hợp vật chất di truyền. 
(a) Đột biến làm biến đổi gai glycoprotein trên lớp vỏ khiến virus cúm từ vịt có thể chuyển sang người; (b) Lợn bị 
nhiễm virus cúm từ người và từ vịt, vật chất di truyền của hai loại virus cúm có thể được tái tổ hợp trong tế bào 

của lợn tạo ra virus cúm mới lây truyền được sang người

(a) (b)

1. Virus gây bệnh theo các cơ chế nào?
2. Loại virus có vật chất di truyền là DNA hay RNA sẽ dễ phát sinh các chủng đột biến mới? 

Giải thích.
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 Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người có tên được viết tắt theo 
tiếng Anh là HIV (Human Imunode©ciency Virus). Virus tấn công các tế bào hệ miễn dịch, 
làm suy yếu khả năng miễn dịch của cơ thể. HIV được cho là đã phát tán từ loài tinh tinh 
sống ở Trung Phi sang người vào những năm 50 của thế kỉ trước.

a) Cấu tạo của HIV
 HIV là loại virus có vật chất di truyền là RNA. Bên trong vỏ capsid của HIV có chứa hai phân tử RNA, 

hai enzyme phiên mã ngược, enzyme intergrase và enzyme phân giải protein. Bên ngoài 
lớp capsid là vỏ ngoài, được cấu tạo từ phospholipid kép có các gai glycoprotein (H 25.2). 
Các gai glycoprotein có chức năng giúp HIV liên kết được với các thụ thể đặc hiệu trên các 
tế bào bạch cầu của hệ miễn dịch ở người để xâm nhập vào các tế bào đó.

Enzyme phiên mã ngược

Gai glycoprotein

Vỏ capsid

Vỏ ngoài

RNA sợi đơn

Hình 25.2. Cấu tạo virus HIV

b) Quá trình nhân lên của HIV
HIV lây nhiễm và phá huỷ một số tế bào 
của hệ thống miễn dịch ở người như 
tế bào bạch cầu T4, đại thực bào. HIV 
tiếp cận tế bào bạch cầu nhờ các gai 
glycoprotein ở lớp vỏ ngoài liên kết đặc 
hiệu với các thụ thể trên bề mặt tế bào. 
Sau đó, lớp vỏ ngoài dung hợp với màng 
sinh chất của tế bào, đưa virus cùng vỏ 
capsid vào trong tế bào. Các bước tiếp 
theo trong quá trình nhân lên của HIV 
được thể hiện trong hình 25.3.

Trong quá trình nhân lên, HIV thường tạo 
ra rất nhiều biến thể mới. Những chủng 
HIV mới có thể xuất hiện rất nhanh chóng 
trên cùng một người bệnh chỉ sau một vài 
tháng nhiễm virus. Đây cũng là một trong 
các nguyên nhân khiến việc phòng và điều 
trị hội chứng AIDS gặp nhiều khó khăn.Hình 25.3. Quá trình nhân bản của HIV trong tế bào 

bạch cầu người

1. Tiếp cận
2. Xâm nhập 9. Giải phóng

Enzyme phiên 
mã ngược

3. Cởi vỏ

8. Lắp ráp
4. Phiên mã ngược

5. Tổng hợp

6. Tích hợp

7. Tổng hợp
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Không giống với HIV, RNA của các virus cúm khi vào trong tế bào được sử dụng như mRNA 
để dịch mã tạo ra các protein. RNA của virus cũng được dùng làm khuôn để tổng hợp nên RNA 
làm vật liệu di truyền của các hạt virus mới. Do vậy, sau khi tổng hợp các bộ phận cấu thành, các 
hạt virus được lắp ráp và giải phóng ra bên ngoài tế bào bằng con đường xuất bào. Quá trình 
lây nhiễm lại tiếp tục một cách nhanh chóng khiến các tế bào niêm mạc đường hô hấp bị 
phá huỷ, dẫn đến biểu hiện các triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp cấp trong một thời 
gian tương đối ngắn.

c) Phương thức lây truyền và cách phòng chống bệnh cúm
 Virus cúm thường phát tán từ người này sang người khác thông qua các giọt dịch khi hắt hơi, 

dịch tiết, qua tiếp xúc với các bề mặt có dịch tiết chứa virus. Do vậy, cần tránh tiếp xúc trực 
tiếp với người bệnh bằng cách đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh môi trường bằng 
thuốc khử trùng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh tụ tập nơi đông người, đặc 
biệt là giữ ấm cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

 Không ăn thịt gia cầm và thịt động vật chết do dịch bệnh, ăn các thức ăn chín và được 
chế biến đảm bảo vệ sinh. Khi có dịch, mọi người cần tuân thủ triệt để các khuyến cáo của 
ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh.

 Không tiếp xúc trực tiếp cũng như mua bán, săn bắt động vật hoang dã vì chúng có thể là 
các ổ chứa virus gây bệnh. Tiêm phòng định kì cho vật nuôi như các loài gia cầm, lợn, chó, 
mèo giúp ngăn chặn dịch bệnh phát sinh. Mỗi người nên tiêm định kì vaccine phòng bệnh 
cúm, rèn luyện thể lực thường xuyên để có được một cơ  thể khoẻ mạnh, tuân thủ khuyến 
cáo của bác sĩ, có sự hiểu biết cơ bản về khoa học sinh học là cách tốt nhất để tự phòng 
tránh được bệnh tật.

1. Quan sát hình 25.2 và hình 25.4, cho biết điểm giống và khác nhau giữa virus cúm 
và HIV.

2. Một số virus cúm bị đột biến không còn khả năng tiếp cận tế bào đường hô hấp 
của người. Hãy cho biết bộ phận nào của virus đột biến này bị hỏng.

3. Dựa vào hình 25.3, hãy vẽ sơ đồ mô tả quá trình nhân lên của virus cúm trong tế bào 
người (lưu ý virus cúm không tích hợp vào hệ gene của tế bào người như HIV).

 Hiện các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều bệnh ở 
thực vật do virus, gây tổn thất ước tính lên đến 15 tỉ 
USD mỗi năm. Các loại cây trồng và thực vật hoang 
dã bị nhiễm virus khác nhau đều có những dấu hiệu 
nhận biết chung là lá hay bị xoăn; có những vết 
nâu, trắng hoặc vàng trên lá và quả; cây sinh trưởng 
chậm, có nhiều tổn thương ở hoa hoặc rễ làm giảm 
năng suất cũng như chất lượng sản phẩm (H 25.5).

 Tuy nhiên, cây bị bệnh do virus  thường ít khi bị chết. Hình 25.5. Lá cây cà chua bị nhiễm virus
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 Do đặc điểm cấu tạo của tế bào thực vật khác với tế bào động vật, nên cách xâm nhập và 
lây nhiễm của các loại virus thực vật cũng có những điểm khác biệt với sự lây nhiễm virus 
ở các tế bào động vật. Virus thực vật thường chỉ có vỏ capsid mà không có lớp vỏ ngoài 
glycoprotein như virus động vật. Sự phát tán của virus thực vật được thực hiện cơ bản theo 
hai cách: truyền theo hàng ngang và theo hàng dọc.

– Truyền bệnh theo hàng ngang: là sự lây nhiễm virus từ cây này sang cây khác. Do tế bào thực 
vật có thành tế bào nên virus không thể xâm nhập vào trong tế bào qua con đường thực 
bào hoặc dung hợp màng tế bào như ở các tế bào động vật. Virus có thể truyền từ cây này 
sang cây khác khi thành tế bào thực vật bị tổn thương, sau đó virus được nhân lên và lây 
nhiễm từ tế bào này sang tế bào khác qua cầu sinh chất.

 Quá trình lây nhiễm theo hàng ngang thường thực hiện thông qua sự “giúp đỡ” của côn 
trùng và có thể là con người. Côn trùng chích hút nhựa cây hoặc ăn lá cây có thể truyền 
virus từ cây bệnh sang các tế bào của cây lành bị tổn thương thành và màng tế bào. Ví dụ: 
Virus gây bệnh sọc lá lúa (RSV) được truyền từ rầy nâu sang lúa.

 Con người sử dụng các dụng cụ cắt tỉa cây cũng có thể truyền virus từ cây bệnh sang 
tế bào của cây lành bị tổn thương cơ học. Các cây bị bệnh cũng có thể truyền virus qua cây 
không bị bệnh qua sự tiếp xúc giữa các lá hoặc bộ phận bị tổn thương của cây bị bệnh với 
các bộ phận bị tổn thương (bị giập nát do gió hoặc cọ xát) của cây bình thường.

– Truyền bệnh theo hàng dọc: Virus được di truyền từ cây mẹ sang cây con qua con đường 
sinh sản hữu tính hoặc sinh sản vô tính.

 Hiện nay chưa có thuốc trị bệnh virus cho cây trồng nên tiêu huỷ cây bị bệnh và ngăn chặn 
bệnh lây lan vẫn là biện pháp phòng chống bệnh chủ yếu.

 Để phòng tránh bệnh do virus có hiệu quả, cần có sự hiểu biết về cơ chế lây nhiễm của 
từng loại virus, đặc điểm của virus và phổ vật chủ của chúng. Ví dụ: Một số virus thực vật 
có thể tồn tại ở các mảnh vụn hữu cơ của cây đã chết và trong đất ở điều kiện khô hạn từ 
2 đến 3 năm. Do vậy, việc tiêu huỷ các cây đã nhiễm bệnh, vệ sinh đồng ruộng đúng cách 
là rất quan trọng.

 Một số loại virus thực vật có phổ vật chủ rất rộng, chúng lây nhiễm ở nhiều loài cây khác 
nhau nên việc cách li các ổ chứa hay loài trung gian truyền bệnh virus cần được quan tâm 
đặc biệt. Rất nhiều virus thực vật được phát tán qua các loài côn trùng nên việc phòng trừ 
dịch bệnh virus loại này cần tập trung vào việc phòng trừ côn trùng truyền bệnh hay dùng 
nhà kính cách li cây trồng với vật trung gian truyền bệnh. Biện pháp chọn giống kháng 
virus cũng đã và đang được thực hiện ở nhiều loài cây trồng. Khử trùng các dụng cụ làm 
vườn cũng là một trong các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn dịch bệnh virus ở cây trồng.

1. Virus gây bệnh ở các loài thực vật có thể truyền từ cây này sang cây khác và từ tế bào 
này sang tế bào khác bằng những cách nào?

2. Các cây trên đường phố hoặc trong công viên cũng như những cây trồng lâu năm 
thường hay được quét vôi ở gốc (khoảng một mét từ mặt đất lên). Việc quét vôi như 
vậy nhằm mục đích trang trí hay mục đích gì khác? Giải thích.
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 Trong thời kì các chất kháng sinh chưa được sản xuất, để chống lại các loại vi khuẩn gây 
bệnh cho người và động vật, các nhà sinh học đã sử dụng thể thực khuẩn như một công cụ 
tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh. Năm 1917, nhà vi sinh vật học người Pháp – Canada là Fe'lix 
D’Herelle đã dùng thể thực khuẩn để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella gallinarum gây bệnh 
ở gà và vi khuẩn gây bệnh tả ở người tại Ấn Độ. Sau này, chất kháng sinh được phát hiện 
và chữa trị hiệu quả các bệnh nhiễm khuẩn nên phương pháp dùng thể thực khuẩn chữa 
bệnh ít được quan tâm. Tuy nhiên, với tình trạng vi khuẩn kháng thuốc ngày một phổ biến, 
các nhà vi sinh vật học đã quay lại quan tâm tới việc sử dụng thể thực khuẩn để tiêu diệt vi 
khuẩn gây bệnh, đặc biệt dùng thể thực khuẩn để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hỏng các 
loại rau, quả. Hiện nay, virus được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một 
số ứng dụng thực tiễn của virus.

 Nhiều bệnh do virus có thể phòng tránh một cách hiệu quả nhờ vaccine. Một trong số cách 
tạo ra vaccine là biến đổi chủng virus gây bệnh, sau đó tiêm vào người hoặc vật nuôi để tạo 
kháng thể chống lại virus khi bị chúng tấn công.

 Việt Nam đã sản xuất được nhiều loại vaccine như Jevax (phòng bệnh viêm não Nhật Bản), 
Havax (phòng bệnh viêm gan A); Gene -HBvax (phòng bệnh viêm gan B),… nhờ đó tỉ lệ 
mắc bệnh và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus đã giảm đáng kể.

 Các nhà khoa học trên thế giới hiện đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất các loại vaccine nhằm 
chống lại một số loại virus gây bệnh ung thư ở người. Năm 2006, Cục quản lí Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kì (FDA) đã cho phép tiêm vaccine HPV phòng chống ung thư cổ tử cung 
cho phụ nữ và các bé gái từ 11 tuổi trở lên. Hi vọng trong tương lai, thế giới sẽ sớm có được 
vaccine chống HIV và nhiều loại virus gây bệnh ung thư cũng như nhiều bệnh khác.

 Nhiều loại virus có thể tấn công và gây chết các loài côn trùng gây hại thực vật. Do đó, 
người ta có thể cho nhiễm virus vào các loài côn trùng này và nuôi chúng tạo ra các chế phẩm 
diệt côn trùng gây hại một số loài thực vật. Viện Bảo vệ thực vật ở Việt Nam đã sản xuất được 
thuốc trừ sâu virus chống lại một số côn trùng gây bệnh. Loại thuốc trừ sâu virus  tác dụng 
đặc hiệu lên loài côn trùng gây hại mà không tiêu diệt các loài côn trùng có lợi nên ưu việt 
hơn các loại hoá chất diệt côn trùng.

 Các nhà nghiên cứu đã tạo ra chế phẩm sinh học có chứa virus Nucleo pohedrosis nhằm 
diệt trừ sâu khoang, chế phẩm đó đã được ứng dụng thành công trên rau muống nước. 
Ngoài ra, các các chế phẩm chứa virus khác cũng đã được sản xuất có tác dụng diệt trừ sâu 
xanh hại bông, diệt trừ sâu róm hại thông rừng,…

 Vì virus có khả năng tích hợp hệ gene của chúng vào hệ gene của tế bào chủ nên một số loại 
virus đã được sử dụng làm vector (còn gọi là thể truyền) để truyền gene từ loài này sang loài 
khác. Hệ gene virus được cắt bỏ các gene có hại tạo ra vector rồi gắn thêm gene có lợi.  Sau 
đó cho nhiễm vector mang gene có lợi vào tế bào. Ở trong tế bào, vector có thể gắn gene có 
lợi vào hệ gene của tế bào, bằng cách đó, có thể tạo ra các giống mới biến đổi gene.
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 Một số loại virus có vật chất di truyền là RNA cũng được sử dụng trong các liệu pháp gene  
(H 25.6) nhằm thay thế các gene bệnh ở người bằng gene lành. Ví dụ: Có thể phân lập các 
tế bào gốc từ tuỷ xương người bệnh, đem nuôi cấy trong ống nghiệm, sau đó, cho các tế 
bào này nhiễm virus để chúng cài gene lành vào NST người. Các tế bào có gene lành được 
sàng lọc, nhân bản, rồi tiêm trở lại người bệnh. Bằng cách này người ta có thể chữa trị được 
một số bệnh di truyền có liên quan đến các tế bào máu.

1. Việc sử dụng virus làm thuốc trừ sâu có ưu việt gì hơn so với việc dùng thuốc trừ 
sâu hoá học?

2. Tại sao việc tạo ra vaccine chống lại một số virus gây bệnh thường gặp rất nhiều 
khó khăn?

3. Ở người cần tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh cúm mùa mỗi năm trong khi 
chỉ cần tiêm vaccine phòng bệnh quai bị hoặc một số bệnh khác chỉ một lần trong 
đời. Tại sao?

 Viroid và prion, những tác nhân gây bệnh có cấu tạo đơn giản hơn cả virus
 Viroid
 Một số loại tác nhân gây bệnh cho thực vật còn nhỏ hơn cả virus, chỉ cấu tạo từ một 

phân tử RNA trần, không có vỏ bọc protein được gọi là viroid. Vật chất di truyền của 
chúng là RNA gồm vài trăm nucleotide. Nhiều loại viroid gây bệnh trên cam, chanh, dừa 
và nhiều loại cây trồng khác.

 Prion
 Một số protein có thể gây bệnh được gọi là prion. Một số prion gây bệnh thoái hoá 

não, bệnh bò điên, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi bò ở châu Âu trong những năm 
gần đây. Một số prion gây bệnh Creutzfeldt–Jacob ở người, giết chết 175 người ở Hoa Kì 
năm 1996. Prion có thể lây truyền qua thức ăn, ví dụ: khi ta ăn phải thịt một con bò bị 
bệnh bò điên chưa được nấu chín, chúng ta có thể bị nhiễm bệnh. Prion nguy hiểm ở 
chỗ chúng gây bệnh nhưng có thời gian ủ bệnh rất dài, ít nhất 10 năm sau khi nhiễm 
mới biểu hiện bệnh, nên rất khó phòng ngừa. Prion bị tiêu diệt hoặc làm bất hoạt ở 

Gene lành Gene lành được chuyển 
vào tế bào để thay thế 
cho gene bệnh

Vector Adeno virus

Gene bệnh Nhân

Hình 25.6. Điều trị y tế bằng liệu pháp gene và sơ đồ 
phác thảo quy trình thay thế gene bệnh bằng gene lành
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– Virus gây bệnh qua nhiều cách khác nhau như phá huỷ tế bào, sản sinh ra các độc 
tố, gây đột biến ở tế bào chủ.

– Virus cúm có thể lây truyền từ người này qua người khác qua các giọt bắn khi hắt 
hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp. Cách phòng ngừa tốt nhất là tránh tiếp xúc trực tiếp, đeo 
khẩu trang, giữ khoảng cách. HIV có thể truyền qua đường máu, qua tiêm chích, 
quan hệ tình dục không an toàn, vì vậy có thể phòng tránh bằng cách vệ sinh y tế, 
thực hiện lối sống lành mạnh, loại trừ tệ nạn xã hội. Virus thực vật có thể truyền từ 
cây này sang cây khác qua vết thương hoặc truyền từ cây mẹ sang cây con qua sinh 
sản; cách phòng,chống: phòng trừ côn trùng truyền bệnh, tiêu huỷ cây nhiễm bệnh, 
vệ sinh đồng ruộng. 

– Phòng ngừa bệnh do virus chủ yếu bằng vaccine, tránh tiếp xúc với nguồn lây 
nhiễm, tăng cường sức đề kháng. Có rất ít thuốc điều trị đặc hiệu đối với các bệnh 
do virus, chủ yếu tăng cường sức đề kháng và chữa các triệu chứng bệnh lí.

– Nghiên cứu virus đem lại nhiều thành tựu ứng dụng thực tế như tạo ra các loại 
vaccine phòng bệnh, dùng virus làm vector chuyển gene tạo ra nhiều giống mới 
chưa từng xuất hiện trong tự nhiên.

1. Dưới góc độ phòng bệnh, tại sao nên tránh tiếp xúc với các động vật hoang dã?

2. Tại sao khi điều trị AIDS, các bác sĩ thường cho bệnh nhân sử dụng cùng lúc nhiều 
loại thuốc khác nhau?

3. Có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh để chữa trị bệnh cúm hay không? Giải thích.

4. Các nhà khoa học cho biết họ đã phân lập được virus khảm thuốc lá từ tất cả các loại 
thuốc lá thương phẩm. Hãy cho biết những người hút thuốc lá có nguy cơ bị nhiễm 
virus này không. Giải thích.

5. Em đã được tiêm vaccine phòng những bệnh virus nào?

nhiệt độ nấu ăn thông thường. Hiện nay cũng chưa có thuốc đặc hiệu để chữa trị. Chỉ là 
protein, vậy prion làm thế nào có thể nhân bản? Một giả thuyết cho rằng prion chính là 
một loại protein của tế bào thần kinh não bị biến dạng. Khi protein này vào cơ thể, bằng 
cách nào đó chúng lại biến các protein bình thường của não thành các prion. Các phân tử 
protein bị biến dạng, sau đó liên kết lại với nhau làm mất chức năng của tế bào não và cuối 
cùng dẫn đến thoái hoá não. Stanley Prusiner, người đưa ra giả thuyết này đã được trao 
giải Nobel Y học vào năm 1997.
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BÀI

Sau khi học xong phần thực hành, học sinh cần đạt được các yêu cầu sau:
– Thực hiện được dự án hoặc đề tài điều tra một số bệnh do virus (ở người, vật nuôi và cây 

trồng) gây ra. Tuyên truyền được cách phòng chống một số loại bệnh do virus.

– Tranh ảnh, sách báo, tài liệu về các loại virus gây bệnh, động vật trung gian truyền bệnh, 
con đường lây bệnh, triệu chứng và cách phòng chống bệnh.

– Các dụng cụ và vật liệu để làm tờ rơi tuyên truyền,…

1.  Điều tra một số bệnh do virus ở người
– Tiến hành thu thập hình ảnh, tin tức qua internet và các nguồn tài liệu tham khảo khác 

nhau về một số bệnh do virus gây ra hoặc trực tiếp điều tra một số bệnh do virus thường 
gặp tại địa phương với các nội dung: tên và đặc điểm của loại virus gây bệnh, vật trung gian 
truyền bệnh (nếu có), con đường lây bệnh, triệu chứng và cách phòng tránh bệnh. Đối với 
các bệnh có vật trung gian truyền bệnh, cần điều tra kĩ môi trường sống, đặc điểm sinh sản 
và tập tính của vật trung gian để đưa ra được các biện pháp diệt trừ chúng, giúp phòng 
tránh bệnh hiệu quả. Ví dụ:  Vật trung gian truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết là muỗi vằn 
Aedes aegypti, chân có khoang đen trắng. Muỗi cái thường hút máu người vào ban ngày, 
đẻ trứng vào các dụng cụ chứa nước sạch như nước mưa hay nước máy. Những mảnh 
bát vỡ, chum vại chứa nước mưa hoặc nước máy thường là nơi đẻ trứng của muỗi vằn,… 
Từ những thông tin này, đề xuất các biện pháp hạn chế môi trường sống của muỗi cũng 
như các biện pháp tiêu diệt ấu trùng, loăng quăng và muỗi trưởng thành.

– Ghi chép, lưu giữ lại các thông tin, tư liệu, hình ảnh thu thập được.
– Tổ chức, sắp xếp lại các nguồn thông tin, tư liệu thu thập được để viết báo cáo điều tra và 

thiết kế tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống bệnh.

2.  Điều tra một số bệnh ở cây trồng do virus gây ra tại địa phương
– Sưu tầm và thu thập các mẫu vật, hình ảnh về các đặc điểm của một số cây bị nhiễm virus 

như khoai tây, cà chua, cam, chanh ở địa phương.
– Tìm hiểu và ghi chép lại tên và đặc điểm của virus gây bệnh, vật trung gian truyền bệnh 

(nếu có), con đường lây truyền, triệu chứng bệnh và cách phòng tránh. Điều tra môi trường 
sống, đặc điểm sinh sản và tập tính của vật trung gian truyền bệnh để có biện pháp 
diệt trừ chúng và hạn chế bệnh hiệu quả.
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– Tổ chức sắp xếp lại các tư liệu thu thập được để viết báo cáo điều tra và nội dung tuyên truyền 
phòng chống các bệnh do virus ở cây trồng.

–  Chú ý: Tuỳ theo tình hình dịch bệnh xảy ra mỗi năm ở địa phương mà các lớp có thể thực hiện 
các đề tài điều tra với các bệnh virus khác nhau ở người cũng như động vật và cây trồng. 
Ví dụ:
+  Tìm hiểu, sưu tầm hình ảnh về các đặc điểm nhận biết người bị bệnh quai bị, sốt xuất huyết, 

viêm gan B, bệnh tay–chân–miệng,… cũng như hình ảnh một số vật nuôi có triệu chứng mắc 
bệnh virus như cúm gia cầm, bệnh tai xanh ở lợn, bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò,… 
và cách phòng chống bệnh do virus.

+  Tìm hiểu Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia phòng các bệnh do virus.

 Học sinh viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH
1.  Mục đích
2.  Cách tiến hành
3.  Kết quả

a) Báo cáo kết quả điều tra một số bệnh do virus ở người và ở vật nuôi, cây trồng 
theo gợi ý sau:

Bệnh
Loại virus gây 
bệnh (tên và 

hình ảnh)

Vật 
trung gian 

truyền bệnh

Triệu chứng và 
cách thức 

truyền bệnh

Biện pháp 
phòng 
chống

Bệnh viêm gan B

Hepadnavirus

 (DNA)

? ? ?

Bệnh sốt xuất huyết ? ? ? ?

Bệnh dại ? ? ? ?

Bệnh quai bị ? ? ? ?

Bệnh sởi ? ? ? ?

Bệnh viêm cổ tử cung ? ? ? ?

Bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do virus gây 
ra ở người

? ? ? ?

b) Thiết kế tờ rơi tuyên truyền phòng tránh một bệnh do virus gây ra ở người.

4. Kết luận



V
t c

h
t d

i t
ru

y
n

V
 c

ap
si

d

Si
nh

 ta
n

Ti
m

 ta
n

HI
V

Vi
ru

s 
cú

m

Là
m

 ve
ct

or
Th

u
c 

tr
 s

âu

Va
cc

in
e

C
u 

t
o 

Cá
ch

 th
c 

lâ
y 

nh
i

m

Ph
ng

 th
c 

lâ
y 

nh
i

m

Tr
uy

n 
ge

ne
 t

 vi
 k

hu
n 

nà
y 

sa
ng

 vi
 k

hu
n 

kh
ác

Ch
u 

kì
 s

in
h 

ta
n 

gi
t c

h
t v

i k
hu

n

Th
ng

 k
hô

ng
 g

i
t c

h
t c

ây

M
t s

 c
ó 

th
êm

 v
 n

go
ài

Th
eo

 5
 g

ia
i 

o
n

Kh
ôn

g 
th

 d
ùn

g 
kh

án
g 

si
nh

 ti
êu

 d
i

t

D
 k

há
ng

 th
u

c 
và

 va
cc

in
e

t b
i

n 
t

 vi
ru

s 
có

 s
n

Tá
i t

 h
p 

v
t c

h
t d

i t
ru

y
n 

gi
a 

ha
i l

o
i v

iru
s

Ch
uy

n 
i v

t c
h

VI
RU

S

C
u 

t
o 

ch
un

g

Ph
ân

 lo
i

ng
 d

ng

Ph
ng

 th
c 

nh
ân

 lê
n

V
t c

h
t d

i t
ru

y
n

V
t c

h

Hì
nh

 th
ái

Ph
ag

e

Vi
ru

s 
 

ng
 v

t v
à 

ng
i

Vi
ru

s 
 th

c 
v

t

R
t d

 b
 

t b
i

n 
th

àn
h 

cá
c 

ch
ng

 m
i

Vi
ru

s 
m

i n
i

157



Thuật ngữ Trang

A
Archaea, sinh vật nhân sơ đơn bào giống vi khuẩn nhưng có một số đặc điểm 
giống sinh vật nhân thực. Nhiều loài thuộc loại này là những sinh vật cực 
đoan.

44

B
Biệt hoá, quá trình biến đổi các tế bào từ dạng chung trở thành các tế bào 
đặc thù về hình thái và chức năng (tế bào chuyên hoá) để xây dựng nên các 
mô và cơ quan.

110

C

Chu kì sinh tan, một kiểu chu kì sinh sản của thể thực khuẩn, phóng thích 
các thể thực khuẩn mới bằng cách làm tan vỡ (giết chết) tế bào chủ. 143

Chu kì tiềm tan, một kiểu chu kì sinh sản của thể thực khuẩn, trong đó hệ 
gene của virus được gắn vào NST của tế bào vi khuẩn chủ và nhân lên cùng hệ 
gene của tế bào chủ nhưng không biểu hiện ngay và không giết chết tế bào chủ.

143

Chất nền ngoại bào, hệ thống các phân tử glycoprotein và nhiều chất khác 
nằm bên ngoài tế bào động vật. 57

Chuyển đổi tín hiệu, kiểu truyền tin bên trong tế bào được thực hiện bằng 
cách phức hợp thụ thể – tín hiệu tác động làm biến đổi cấu hình của phân tử 
trong chuỗi chuyển đổi tín hiệu làm cho nó trở nên hoạt động hoặc bất hoạt. 
Phân tử nọ làm biến đổi phân tử kia cho đến khi làm biến đổi phân tử đích ở cuối 
con đường tạo nên đáp ứng của tế bào với tín hiệu.

73

Đ

Đặc tính nổi trội, đặc tính mới xuất hiện do sự tương tác của các bộ phận 
hợp thành trong một hệ thống. 19

Đẳng trương, chỉ dung dịch khi bao bọc lấy tế bào thì không có tác động làm 
cho nước ra hay vào tế bào vì nồng độ chất tan trong dung dịch bằng nồng độ 
chất tan bên trong tế bào.

65

H

Hệ thống kiểm soát chu kì tế bào, một bộ các phân tử hoạt động theo chu 
kì trong tế bào nhân thực có cả chức năng khởi động và điều tiết các sự kiện 
chủ chốt trong chu kì tế bào.

97

Hô hấp hiếu khí, kiểu hô hấp có sự tham gia của oxygen để oxy hoá hợp 
chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng. 84

Hô hấp kị khí, kiểu hô hấp trong đó chất nhận electron cuối cùng của chuỗi 
truyền electron là các phân tử vô cơ mà không phải oxygen. 84

K
Kháng thể, một protein do bạch cầu tiết ra, có tác dụng chống lại các tác 
nhân gây bệnh và các yếu tố “lạ” (kháng nguyên) từ bên ngoài xâm nhập vào 
cơ thể (còn gọi là globulin miễn dịch).

33
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L

Lên men, quá trình phân giải đường glucose không có chuỗi truyền electron để 
tạo ra năng lượng và các sản phẩm hữu cơ như pyruvate, ethanol,… 8

Liên kết cộng hoá trị, liên kết giữa hai nguyên tử được tạo ra bằng sự dùng 
chung một hoặc nhiều cặp electron. 24

Liên kết hydrogen, liên kết tồn tại giữa các phân tử, hình thành nhờ lực 
tĩnh điện. Đây là một liên kết yếu do dùng chung một electron với nguyên 
tử H. Liên kết hydrogen thường hình thành giữa H với O, N hoặc các nguyên 
tố khác.

24

N
Nhược trương, chỉ loại dung dịch bao quanh tế bào, trong đó nồng độ chất 
tan thấp hơn nồng độ chất tan bên trong tế bào, làm cho tế bào hút nước từ 
môi trường.

65

P

Protein bám màng, protein liên kết với phía ngoài của một lớp 
phospholipid. 55

Protein xuyên màng, chỉ các protein có một hoặc nhiều vùng xuyên qua 
màng tế bào. Protein xuyên màng luôn có 3 vùng là vùng xuyên màng, vùng 
ngoại bào và vùng tế bào chất.

54

Probiotics, nhóm các vi sinh vật, nếu đưa vào cơ thể với số lượng phù hợp sẽ 
mang lại lợi ích cho sức khoẻ. 133

T Tin sinh học, lĩnh vực nghiên cứu sử dụng máy tính, phần mềm và các mô 
hình toán học để xử lí và tích hợp thông tin sinh học từ các bộ dữ kiện lớn. 15

U
Ung thư, loại bệnh do tế bào phân chia quá mức dẫn đến hình thành khối u. 
Nếu tế bào của khối u có thể tách khỏi vị trí ban đầu, di chuyển đến vị trí mới 
thì xuất hiện ung thư (u ác tính).

96

Ư
Ưu trương,  dung dịch bao quanh tế bào, trong đó nồng độ chất tan cao hơn 
nồng độ chất tan trong tế bào, làm cho tế bào bị mất nước vì nước từ tế bào đi 
ra ngoài dung dịch.

65

V Virion, loại virus có cấu tạo ngoài hai thành phần chính (acid nucleic và vỏ 
protein) còn có lớp màng phospholipid kép ở ngoài. 140

159
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